
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN 11 tháng năm 2021

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

TỔNG SỐ
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LÚA MÙA tính đến 15/11/2021

CHĂN NUÔI cuối tháng 11/2021 so với cùng thời điểm năm trước

Diện tích thu hoạch Năng suất Sản lượng 

Nuôi trồng Khai thác 

4.252,7
nghìn tấn

0,2%

0,5%

7.908,2 
nghìn tấn

3.655,5
nghìn tấn

0,8%

Gia cầmLợn Bò Trâu

3,5% 1,2%0,6% 1,7%

nghìn ha

2,6%

1.339,2  
tạ/ha

51,7  

0,5
tạ/ha

triệu tấn
8,06 

53,6
nghìn tấn

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG MƯỜI MỘT VÀ 11 THÁNG NĂM 2021



SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 11 THÁNG NĂM 2021

Tốc độ tăng/giảm Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ năm trước

Tốc độ tăng/giảm một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 11 THÁNG NĂM 2021 

Doanh nghiệp 
thành lập mới

DN quay lại 
hoạt động

Doanh nghiệp 
giải thể

DN tạm ngừng
hoạt động

Thép cán

Giày, dép da

Linh kiện điện thoại

Than sạch Dầu mỏ thô 
khai thác

35,4%

6,9%

33,8%

6,5%

TOÀN NGÀNH 

3,6%

Khai khoáng Chế biến, chế tạo

Sản xuất và
phân phối điện

Cung cấp nước,
quản lý và xử lý

rác thải, nước thải
12,6%

12,6%

105.616
40.530

14.864
52.108

3,0%

6,0%

3,8%

4,8%

Xăng, dầu 13,3%

9,0%
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2021

Đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam từ 1/1 đến 20/11/2021

dự án cấp mới

dự án đăng ký
điều chỉnh

lượt góp vốn 
mua cổ phần

Chế biến chế tạo

Bất động sản

SX và PP điện

Khác

Tổng vốn FDI vào Việt Nam 
tỷ USD

Tổng vốn FDI thực hiện

17,10 tỷ USD26,46 0,1%

12,44

8,02 26,7%

tỷ USD14,06 3,7%

4,38 33,0%

1.577 

877

3.466 

4,2%

tỷ USD

tỷ USD

tỷ USD

chiếm 

72,8%

chiếm 

13,3%

1,31 
chiếm 

7,7%

1,08
chiếm 

6,2%

2,27

tỷ USD

Trung ương

6,9%

63,6 
nghìn tỷ đồng

Địa phương

9,1%

304,1
nghìn tỷ đồng

tỷ USD
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TỔNG SỐ

367,7 
nghìn tỷ đồng 8,7%

tỷ USD



Bán lẻ hàng hóa

26,0%

nghìn tỷ đồng

TỔNG SỐ 4.128,5 
nghìn tỷ đồng

XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA  11 THÁNG NĂM 2021

Xuất khẩu Nhập khẩu

299,67 tỷ USD 299,45 tỷ USD

XUẤT SIÊU
225

17,5%

CHỈ SỐ GIÁ 

Tháng 11/2021 
so với 

tháng trước

Chỉ số giá đô la Mỹ
bình quân 11 tháng 

so với cùng
kỳ năm trước

Bình quân 
11 tháng năm 2021

so với 11 tháng 
năm 2020

Tháng 11/2021 
so với 

tháng 11/2020

Chỉ số giá vàng 
bình quân 11 tháng 

so với cùng
kỳ năm trước

102,10%

8,7%

27,5%

109,39%

99,00%100,32% 101,84%

331,5

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
11 tháng năm 2021 

Lưu trú, ăn uống

nghìn tỷ đồng
3.430,6

Du lịch lữ hành

nghìn tỷ đồng

Dịch vụ khác

nghìn tỷ đồng

4,3% 63,0%

5,6 360,8
23,8%

triệu USD
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VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA  11 THÁNG NĂM 2021

Vận chuyển Luân chuyển

triệu lượt khách tỷ khách.km

Trong nước

30,0%

Ngoài  nước

tỷ tấn.km

Trong nước Ngoài  nước Trong nước Ngoài  nước

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2021

140,106
lượt người

96,3%

Hàng
không

96.559
lượt người 96,9%

Đường
bộ

43.001
lượt người 92,9%

Đường
biển

506
lượt người

99,7%

triệu tấn

Châu Á

Phân theo vùng lãnh thổ (Lượt người)

Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc Châu Phi

96,2%

Trong nước

34,3%

Ngoài  nước

95,0%

2.267,8
30,1%

90,8

Vận tải hàng hóa

1.472,0 300,7
8,0% 1,7%

7,8% 17,4% 10,0% 15,3%

118.920 13.963 4.818 1.121 1.284

Vận tải hành khách

38,4%

5

Vận chuyển Luân chuyển



MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 11 THÁNG NĂM 2021

Sốt xuất huyết

62.519

DỊCH BỆNH VÀ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

trường hợp

Tay chân miệng

38.187 trường hợp

TAI NẠN GIAO THÔNG TỪ ÍT NGHIÊM TRỌNG TRỞ LÊN

Số vụ tai nạn Số người chết Số người bị thương

6.504 5.082 3.409 
Bình quân 1 ngày Bình quân 1 ngày Bình quân 1 ngày

19
Vụ

15
người

10
người

Ngộ độc thực phẩm

vụ người bị ngộ độc
1.526 56x
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